
Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Ngọc
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4

S5 10A5-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Đinh Thị Nhàn
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A4-CC-
HĐTN 11A7-Sử 11A7-GDKT-PL

S2 11A7-Sử 11A7-GDKT-PL 11A6-Sử

S3 11A2-Sử 11A6-Sử 11A4-Sử

S4 11A4-Sử 11A4-Sử 11A7-Sử

S5 11A6-Sử 11A2-Sử

C
H

IỀ
U

C1

C2 11A4-HĐTN 2

C3 11A4-HĐTN 2

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Hà
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A4-GDTC 10A5-GDTC 10A2-GDTC 11A5-GDTC

C3 10A4-GDTC 10A5-GDTC 10A2-GDTC 11A5-GDTC

C4 10A3-GDTC 11A6-GDTC 10A1-GDTC 11A7-GDTC

C5 10A3-GDTC 11A6-GDTC 10A1-GDTC 11A7-GDTC

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Hồng Hoàn
  - Chủ nhiệm        : 12A3
  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A3-CC-
HĐTN

S2

S3

S4

S5 12A3-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A3-GDTC 12A3-HĐTN 2

C3 12A3-GDTC 11A2-GDTC 11A4-GDTC 12A3-HĐTN 2

C4 11A3-GDTC 11A2-GDTC 11A4-GDTC 11A1-GDTC

C5 11A3-GDTC 11A1-GDTC

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Ngô Đình Khôi
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A1-CC-
HĐTN 10A5-Hóa 10A5-Hóa

S2 10A4-Hóa

S3 10A1-Hóa 10A1-Hóa 10A1-Hóa

S4 11A1-Hóa 11A1-Hóa 11A1-Hóa

S5 10A4-Hóa

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A1-HĐTN 2

C3 10A1-HĐTN 2

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Ngọc Lý
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A5-Địa 11A3-Địa 11A4-Địa

S2 11A3-Địa 12A6-Địa 11A7-Địa 11A7-Địa

S3 12A5-Địa 11A4-Địa 11A6-Địa

S4 11A6-Địa 10A6-Địa 11A5-Địa 12A6-Địa

S5 10A6-Địa 11A5-Địa

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Xuân Nga
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 11A4-GDKT-PL 11A6-GDKT-PL 12A4-GDKT-PL

S2 12A4-GDKT-PL 12A3-GDKT-PL 12A5-GDKT-PL 12A3-GDKT-PL 11A6-GDKT-PL

S3 11A4-GDKT-PL 11A3-GDKT-PL 12A6-GDKT-PL

S4 11A5-GDKT-PL 11A3-GDKT-PL 12A6-GDKT-PL 12A5-GDKT-PL 11A5-GDKT-PL

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A6-OT
GDKTPL

C3 12A6-OT
GDKTPL

12A4-OT
GDKTPL

C4 12A5-OT
GDKTPL

12A4-OT
GDKTPL

C5 12A5-OT
GDKTPL

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Phạm Đình Thượng
  - Chủ nhiệm        : 11A2
  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A2-CC-
HĐTN 11A2-Hóa 11A2-Hóa 11A2-Hóa

S2 12A2-Hóa 12A2-Hóa 12A4-Hóa 12A2-Hóa

S3 12A6-Hóa

S4 12A4-Hóa 12A6-Hóa

S5 11A2-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 11A2-HĐTN 2

C3 11A2-HĐTN 2

C4 12A2-OT
Hoá

C5 12A2-OT
Hoá



Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Triệu Phúc Thạnh
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A1-GDTC 12A2-GDTC

C3 12A1-GDTC 12A2-GDTC 12A6-GDTC

C4 12A5-GDTC 12A4-GDTC 10A6-GDTC 12A6-GDTC

C5 12A5-GDTC 12A4-GDTC 10A6-GDTC

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Trương Văn Biên
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A5-Địa 10A5-Địa

S2 10A4-Địa

S3 10A4-Địa

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Chu Thị Ngân
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A3-CC-
HĐTN 10A3-Toán 11A1-Toán 11A5-Toán 11A5-Toán

S2 11A1-Toán 10A3-Toán 11A1-Toán 11A5-Toán

S3 11A5-Toán 10A3-Toán

S4 10A3-Toán 11A1-Toán

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 11A3-HĐTN 2

C3 11A3-HĐTN 2

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Kim Hương
  - Chủ nhiệm        : 12A6
  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A6-Toán 12A6-Toán

S2 12A6-Toán 10A4-Toán 10A2-Toán

S3 12A6-Toán 10A4-Toán 10A2-Toán

S4 10A4-Toán 10A2-Toán 10A4-Toán

S5 10A2-Toán 12A6-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 12A6-OT
Toán

C5 12A6-OT
Toán

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hương
  - Chủ nhiệm        : 10A1
  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A1-Toán 12A1-Toán 12A1-Toán

S2 11A3-Toán

S3 11A3-Toán 12A1-Toán 11A3-Toán 10A1-Toán

S4 11A3-Toán 12A1-Toán 10A1-Toán 10A1-Toán

S5 10A1-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 12A1-OT
Toán

C5 12A1-OT
Toán

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu
  - Chủ nhiệm        : 10A6
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A6-Toán 11A4-Toán 11A6-Toán

S2 10A6-Toán 10A6-Toán 11A4-Toán 11A6-Toán

S3 11A6-Toán

S4 10A6-Toán 11A6-Toán

S5 11A4-Toán 11A4-Toán 10A6-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Trần Đình Phong
  - Chủ nhiệm        : 10A5
  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1

S2 10A5-Toán 12A3-Toán

S3 10A5-Toán 12A2-Toán 12A2-Toán

S4 12A2-Toán 10A5-Toán 12A3-Toán 12A2-Toán

S5 12A3-Toán 10A5-Toán 12A3-Toán

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A2-OT
Toán

C3 12A2-OT
Toán

C4 12A3-OT
Toán

C5 12A3-OT
Toán

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Thúy Hòa
  - Chủ nhiệm        : 11A7
  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A7-CC-
HĐTN

S2

S3 12A4-Toán 11A7-Toán 11A7-Toán

S4 12A4-Toán 11A7-Toán 11A7-Toán 12A4-Toán

S5 12A4-Toán 11A7-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A4-OT
Toán

C3 12A4-OT
Toán

C4 11A7-HĐTN 2

C5 11A7-HĐTN 2



Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Võ Tiến Chương
  - Chủ nhiệm        : 12A5
  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A5-CC-
HĐTN 12A5-Toán

S2 12A5-Toán 11A2-Toán

S3 11A2-Toán

S4 11A2-Toán 12A5-Toán

S5 11A2-Toán 12A5-Toán 12A5-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A5-HĐTN 2
12A5-OT

Toán

C3 12A5-HĐTN 2
12A5-OT

Toán

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Lê Hoài Thu
  - Chủ nhiệm        : 11A5
  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A5-CC-
HĐTN 12A3-Lý 11A6-KC

S2 12A1-Lý 12A1-Lý

S3 12A3-Lý 12A1-Lý 11A5-Lý

S4 11A3-Lý 11A3-Lý

S5 11A5-Lý 11A6-KC 11A5-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A3-OT
Vật lý

C3 12A3-OT
Vật lý

11A5-HĐTN 2

C4 11A5-HĐTN 2

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Loan
  - Chủ nhiệm        : 11A1
  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A1-CC-
HĐTN 11A7-KC

S2 11A4-Lý

S3 11A1-Lý 11A1-Lý 11A1-Lý

S4 11A4-Lý 11A2-Lý 11A2-Lý

S5 12A4-Lý 12A4-Lý 11A7-KC 11A1-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 11A1-HĐTN 2

C3 11A1-HĐTN 2

C4 12A4-OT
Vật lý

C5 12A4-OT
Vật lý

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Trương Mai Hoàng Linh
  - Chủ nhiệm        : 10A4
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A4-CC-
HĐTN 10A1-Lý

S2

S3 10A4-Lý 12A2-Lý 10A5-Lý

S4 10A1-Lý 12A2-Lý 10A5-Lý 10A4-Lý

S5 10A1-Lý 10A4-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A4-HĐTN 2

C3 10A4-HĐTN 2

C4 12A4-OT
Vật lý

C5 12A4-OT
Vật lý

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Thu Hiền
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 9

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A5-CC-
HĐTN 10A1-KC

S2 10A1-KC 10A2-Lý

S3 10A2-Lý

S4 11A6-Lý 11A6-Lý

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A5-HĐTN 2

C3 10A5-HĐTN 2

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Lê Văn Tùng
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A6-CC-
HĐTN 12A1-Hóa 10A3-Hóa

S2 10A2-Hóa 10A2-Hóa 12A3-Hóa

S3 10A3-Hóa 10A2-Hóa 12A5-Hóa

S4 12A1-Hóa 12A3-Hóa

S5 12A1-Hóa 12A5-Hóa

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 11A6-HĐTN 2

C4 12A2-OT
Hoá

11A6-HĐTN 2

C5 12A2-OT
Hoá

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Lê Hoàng Thái Vinh
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 5

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1

S2 11A1-Sinh

S3 11A2-Sinh 11A2-Sinh

S4 11A2-Sinh 11A1-Sinh

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Hà
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A2-Sinh 10A3-Sinh

S2 12A1-Sinh 12A1-Sinh

S3 10A2-Sinh 11A7-Sinh 11A7-Sinh

S4 10A2-Sinh 10A2-Sinh

S5 12A2-Sinh 10A3-Sinh 12A2-Sinh

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Ngọc Thanh
  - Chủ nhiệm        : 10A3
  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A3-CC-
HĐTN 10A2-KN

S2 10A6-KN 10A3-KN

S3 10A2-KN 10A3-KN

S4 10A6-KN

S5 10A3-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A3-HĐTN 2

C3 10A3-HĐTN 2

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Phạm Quốc Trọng
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 11A6-QP

C3 11A7-QP 11A3-QP 12A1-QP

C4 12A3-QP 11A5-QP 12A2-QP

C5 11A4-QP 11A1-QP 11A2-QP

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Võ Dương Nguyệt Minh
  - Chủ nhiệm        : 12A4
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A4-CC-
HĐTN

S2

S3

S4

S5 12A4-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A1-QP

C3 12A5-QP 10A6-QP 10A3-QP 10A5-QP

C4 10A4-QP 12A6-QP 10A2-QP 12A4-HĐTN 2

C5 12A4-QP 12A4-HĐTN 2

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Hòa
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A4-Văn 12A2-Văn 10A1-Văn

S2 10A1-Văn 10A4-Văn 12A2-Văn 12A5-Văn

S3 10A4-Văn 12A5-Văn 10A1-Văn 10A4-Văn

S4 12A5-Văn 12A2-Văn

S5 12A5-Văn

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A5-OT
Ngữ văn

C3 12A5-OT
Ngữ văn

C4 12A2-OT
Ngữ văn

C5 12A2-OT
Ngữ văn

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Dương Ngọc Thiên Ân
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A6-CC-
HĐTN 11A2-Văn 11A1-Văn 12A6-Văn

S2 11A2-Văn 11A2-Văn 11A1-Văn 11A3-Văn

S3 11A1-Văn 11A3-Văn

S4 12A6-Văn 11A3-Văn

S5 12A6-Văn 12A6-Văn

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A6-HĐTN 2

C3 12A6-HĐTN 2

C4 12A6-OT
Ngữ văn

C5 12A6-OT
Ngữ văn

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Huyền
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A6-Văn 11A5-Văn 12A3-Văn 11A4-Văn

S2 11A6-Văn 11A5-Văn 11A4-Văn 11A7-Văn

S3 11A4-Văn 11A6-Văn

S4 11A7-Văn 11A5-Văn 12A3-Văn

S5 11A7-Văn 12A3-Văn 12A3-Văn

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A3-OT
Ngữ văn

C3 12A3-OT
Ngữ văn

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Lê Văn Vinh
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 10A2-Văn 10A3-Văn 10A2-Văn 10A6-Văn

S2 10A5-Văn 10A2-Văn 10A6-Văn

S3 10A3-Văn 10A6-Văn 10A5-Văn 12A1-Văn

S4 10A5-Văn 10A3-Văn 10A6-Văn 10A5-Văn 12A1-Văn

S5 10A3-Văn 12A1-Văn

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 12A1-OT
Ngữ văn

C5 12A1-OT
Ngữ văn

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Đình Thiều
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2 12A6-KC 12A5-KC

S3

S4 12A5-KC 12A6-KC

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Mai Thanh
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A4-Văn

S2 12A4-Văn

S3 12A4-Văn

S4 12A4-Văn

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 12A4-OT
Ngữ văn

C5 12A4-OT
Ngữ văn

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Nga
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A6-GDĐP 11A3-GDĐP 10A3-GDĐP 10A5-GDĐP

C3 10A2-GDĐP 11A6-GDĐP 10A1-GDĐP 11A7-GDĐP

C4 11A4-GDĐP 10A4-GDĐP 11A1-GDĐP 11A2-GDĐP

C5 11A5-GDĐP

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Hồ Lưu Phương Lũy
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A6-Sử 12A4-Sử 12A1-GDĐP 12A3-GDĐP

S2 12A4-Sử 12A2-Sử 12A6-Sử 12A6-Sử

S3 12A2-GDĐP 12A5-GDĐP

S4 12A4-GDĐP 12A2-Sử

S5 12A4-Sử 12A6-GDĐP

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A6-OT
Sử

12A4-OT
Sử

C3 12A6-OT
Sử

12A4-OT
Sử

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Thuận
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A6-CC-
HĐTN 11A3-Sử 10A6-Sử 11A1-Sử

S2 11A5-Sử 10A5-Sử 10A5-Sử

S3 10A6-Sử 11A5-Sử 11A1-Sử

S4 11A5-Sử

S5 11A3-Sử 11A3-Sử

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 10A6-HĐTN 2

C5 10A6-HĐTN 2

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Đồng
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A4-GDKT-PL 10A6-GDKT-PL 10A4-Sử

S2 10A1-Sử 10A6-GDKT-PL

S3 10A5-GDKT-PL 10A5-GDKT-PL 10A3-Sử

S4 10A3-Sử 10A4-Sử 10A2-Sử

S5 10A4-GDKT-PL

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thanh Thảo
  - Chủ nhiệm        : 12A1
  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A1-CC-
HĐTN 12A3-Sử

S2 12A3-Sử

S3 12A1-Sử 12A5-Sử 12A3-Sử

S4 12A1-Sử 12A5-Sử

S5 12A5-Sử 12A1-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 12A5-OT
Sử

12A1-HĐTN 2

C5 12A5-OT
Sử

12A1-HĐTN 2

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Đặng Thị Thanh Diễm
  - Chủ nhiệm        : 11A3
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 11A7-Tiếng Anh 11A3-Tiếng Anh

S2 11A3-Tiếng Anh 11A3-Tiếng Anh 11A1-Tiếng Anh

S3 11A7-Tiếng Anh 12A3-Tiếng Anh 12A3-Tiếng Anh 12A3-Tiếng Anh

S4 11A7-Tiếng Anh

S5 11A1-Tiếng Anh 11A1-Tiếng Anh 11A3-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4 12A3-OT
Tiếng Anh

C5 12A3-OT
Tiếng Anh

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hoàng Thục Hạ
  - Chủ nhiệm        : 10A2
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A2-Tiếng Anh 10A4-Tiếng Anh

S2 10A4-Tiếng Anh 12A1-Tiếng Anh

S3 12A4-Tiếng Anh 12A4-Tiếng Anh 12A4-Tiếng Anh

S4 12A1-Tiếng Anh 10A4-Tiếng Anh 10A2-Tiếng Anh

S5 10A2-Tiếng Anh 12A1-Tiếng Anh 10A2-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A4-OT
Tiếng Anh

C3 12A4-OT
Tiếng Anh

C4

C5



Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Kim Thân
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A2-CC-
HĐTN 12A5-Tiếng Anh 12A5-Tiếng Anh

S2 10A3-Tiếng Anh 10A3-Tiếng Anh 12A5-Tiếng Anh 10A1-Tiếng Anh

S3 12A6-Tiếng Anh 12A6-Tiếng Anh

S4 10A1-Tiếng Anh 10A1-Tiếng Anh 10A3-Tiếng Anh

S5 12A6-Tiếng Anh

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A6-OT
Tiếng Anh

C3 12A6-OT
Tiếng Anh

C4 10A2-HĐTN 2

C5 10A2-HĐTN 2

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thúy Loan
  - Chủ nhiệm        : 11A6
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2 11A6-Tiếng Anh 10A5-Tiếng Anh 11A2-Tiếng Anh

S3 11A2-Tiếng Anh 11A6-Tiếng Anh 10A6-Tiếng Anh

S4 10A6-Tiếng Anh 11A6-Tiếng Anh 11A2-Tiếng Anh 10A5-Tiếng Anh

S5 10A5-Tiếng Anh 10A6-Tiếng Anh 11A6-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Tuấn Dũng
  - Chủ nhiệm        : 12A2
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A2-CC-
HĐTN 11A5-Tiếng Anh 12A2-Tiếng Anh

S2 11A4-Tiếng Anh 11A4-Tiếng Anh 11A5-Tiếng Anh

S3 12A2-Tiếng Anh 11A5-Tiếng Anh 11A4-Tiếng Anh

S4

S5 12A2-Tiếng Anh 12A2-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A2-HĐTN 2

C3 12A2-HĐTN 2

C4 12A3-OT
Tiếng Anh

C5 12A3-OT
Tiếng Anh

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Trứ
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A1-Tin 11A3-Tin

S2 11A5-Tin 10A1-Tin

S3 11A3-Tin 11A5-Tin 12A1-Tin

S4 12A3-Tin 12A3-Tin

S5 10A1-Tin 12A1-Tin 11A1-Tin

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hàm Tân
No2

(Từ 24/11/2025)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Thanh Lành
  - Chủ nhiệm        : 11A4
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A4-Tin 12A2-Tin

S2 11A2-Tin 12A4-Tin 10A3-Tin

S3 10A6-Tin 10A6-Tin

S4 10A3-Tin 11A4-Tin 11A4-Tin

S5 12A2-Tin 11A2-Tin 11A4-SHL

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5


